
  

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ  

 TỔ TOÁN 

    

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2022 – 2023 

MÔN: TOÁN. KHỐI 10 

  

Thời gian kiểm tra: 28/10/2022. 

Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian phát đề. 

 

NỘI DUNG  A  B  C  D  TS  

ĐẠI SỐ (7 tiết) – 5 điểm            

Mệnh đề (1 tiết)  1  1      1  

Tập hợp (2 tiết)  

Các phép toán trên tập hợp (2 tiết)  

(Hợp, giao, hiệu rời rạc và trên trục số)  

1  2  1    3  

Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn (tiết 1) (có 

biểu diễn miền nghiệm)  

  1      1  

HÌNH HỌC (14 tiết) – 5 điểm            

Giá trị lượng giác của một góc từ  (2 tiết) 

(Cho  , sin tính giá trị biểu thức)  

  1      1  

Định lí cosin và định lí sin (3 tiết)  

(Tính cạnh, góc, diện tích, R, r trong tam giác)  

  1  1    2  

Giải tam giác và ứng dụng thực tế (2 tiết)   

(giải 1 bài toán mô phỏng tình huống thực tế tương tự 

sách giáo khoa)  

      1  1  

Khái niệm vecto (2 tiết)  

(Tìm các vecto bằng (đối) của vecto cho trước trên 

hình, tính độ dài vecto trong hình tam giác đều, hình 

vuông…)   

1        1  

  

  

  đến  



  

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ 

 TỔ ANH VĂN 

    

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2022 – 2023 

MÔN: ANH VĂN. KHỐI 10 
 

1. Đề thi gồm 12 câu trắc nghiệm (3đ) + 28 câu tự luận (7đ)  

2. Nội dung giới hạn: intro, unit 1, 2  

3. Nội dung tham khảo: đề cương ôn tập  

4. Thời gian kiểm tra: 27/10/2022  

5. Thời gian làm bài: 60 phút không kể thời gian phát đề  
  

CHUYÊN ĐỀ  
ĐƠN VỊ KIẾN 

THỨC  

NHẬN 

BIẾT  

THÔNG 

HIỂU  
VD  VDC  

VOCABULARY  

(3 điểm)  

WORD BUILDING: 

VERBS-NOUNS  

  4c      

EXTREME 

ADJECTIVES  

4c        

QUESTION 

WORDS  

  4c      

STRUCTURES  

(1.0 điểm)  

A/ AN/ THE  2c  2c      

S.PRESENT vs 

PRESENT CONT  

3c  1c      

S.PAST vs PAST  

CONT  

1c  3c      

ADJ ENDINGS (- 

ED; -ING)  

    1c  3c  

READING  

GAP FILL-IN  

(Cloze text)  

(1.0 điểm)  

Grammar     1c      

Liên từ    1c      

Nghĩa    1c      

Giới từ    1c      

MULTIPLE CHOICE  

(1.0 điểm)  

Thông tin tổng quát    1c      

Thông tin chi tiết  
  3c      

WRITING   

(1.0 điểm)  

SENTENCETRANSFORMATION  

Sentence 

arrangement  

    2c    

Adj + pre      1c    

Adj (-ed/ -ing)  
      1c  

  TỔNG SỐ CÂU  10c  22c  4c  4c  

  TỈ LỆ  25%  55%  10%  10%  
  

* LƯU Ý: HỌC SINH LÀM BÀI (40 CÂU) TRÊN 1 PHIẾU LÀM BÀI RIÊNG BIỆT   

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ 



  

 TỔ NGỮ VĂN 

    

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2022 – 2023 

MÔN: NGỮ VĂN. KHỐI 10 

 

Thời gian kiểm tra: 27/10/2022 

Thời gian làm bài: 60 phút không kể thời gian phát đề 
  

CÂU  ĐIỂM  NỘI DUNG  

I.ĐỌC HIỂU  

(6.0 điểm)  

  

- Nhận biết: (2.0 điểm)  

+ Đặc trưng của văn bản (phương thức biểu 

đạt, thể loại, thời gian, không gian, nhân 

vật)  

+ Chi tiết, hình ảnh trong văn bản  

- Thông hiểu: (2.0 điểm) nội dung/ cốt 

truyện/ sự kiện / chủ đề,…  

- Vận dụng: (1.0 điểm) cảm nhận về hình ảnh/ 

chi tiết/ nhân vật  

- Vận dụng cao: (1.0 điểm) thông điệp/ quan 

điểm, thái độ.  

Đề trích dẫn văn bản truyện 

dân gian thuộc các thể loại 

thần thoại, sử thi.  

Trả lời 4-5 câu hỏi theo cấp 

độ: nhận biết, thông hiểu, 

vận dụng  

II. LÀM VĂN  

  ( 4.0 điểm )  

  

- Đảm bảo bố cục 0.25 điểm  

- Giới thiệu vấn đề (tên truyện, thể loại và nội 

dung đề) 0.5 điểm  

- Tóm tắt nội dung truyện kể 1.0 điểm - Phân 

tích đánh giá chủ đề, tác động, ý nghĩa của 

câu chuyện: 1.0 điểm - Nêu các đặc sắc NT 

0.75  

- Chính tả, dùng từ, đặt câu: 0.25  

- Sáng tạo: 0.25  

 Viết đoạn nghị luận phân 

tích đánh giá chủ đề và 

những nét đặc sắc về hình 

thức nghệ thuật một tác 

phẩm truyện kể  

(văn bản truyện kể trích dẫn 

phần đọc hiểu)  

  

  


